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I. TRẮC NGHIỆM ( 6.0 điểm)
Câu 1. Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt
A. C4H4 và C5H8.               	 B. C4H6 và C5H8.             	C. C4H8 và C5H10.     		D. C4H6 và C5H10.
Câu 2. Một chai đựng ancol Etylic có nhãn ghi 25o có nghĩa là
A. cứ 100 gam dung dịch thì có 25 gam ancol nguyên chất. 	B. cứ 100 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất.
C. cứ 100 gam dung dịch thì có 25 ml ancol nguyênchất.   	D. cứ 75 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất.
Câu 3. Chất nào sau đây không phản ứng được với AgNO3/NH3?
A. propin.	B. but-1-in.	C. but-2-in.		D. axetilen.
Câu 4. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylbutan.        	B. 1-clo-3-metylbutan.        	 C. 2-clo-2-metylbutan.        D. 2-clo-3-metylbutan.
Câu 5. Chất nào sau đây làm mất màu brom ở nhiệt độ thường
A. o- xilen	    	 B. Stiren	     	C. Toluen	    		D. Benzen
Câu 6. Trùng hợp CH2=CH−CH=CH2, thu được chất nào dưới đây?	
A. polibutađien.                  	B. poliisopren.                        	C. polietilen.                      	D. poli(vinyl clorua).

Câu 7. Phản ứng: CH≡CH + H2  Etilen thì cần sử dụng xúc tác nào dưới đây?
A. Ni/to.                             	 B. H2SO4 đặc.                      	C. Pd/PbCO3.                     	D. HCl loãng.
Câu 8. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
 A. Metan	B. Benzen	C. Etilen	     D. Propin
Câu 9. Tên thay thế của CH3OH là
A. etanol.	B. phenol	C. metanol.	     D. propanol.

Câu 10. Cho phản ứng: CH3−C≡CH + H2O X. Công thức đúng của X là:
A. CH3CH2−CH=O.             	B. CH3−CO−CH3.              	C. CH2=C(CH3)−OH.          	D. HO−CH=CH−CH3.
Câu 11. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 / NH3 thu được kết tủa màu gì?
A. xanh.                               	B. trắng.                              	 C. vàng nhạt.                       D. đen.
Câu 12. Phenol rất độc, do đó khi sử dụng phenol phải hết sức cẩn thận. Công thức phân tử của phenol là
A. C2H6O.	 B. C6H6O.	C. C3H8O.	     D. C2H4O2.
Câu 13. C2H4 có tên gọi là 
 A. Etan.	B. Etin.	C. Etilen.	     D. Propilen.

Câu 14. Cho phản ứng: HC≡CH + H2O  X. Công thức đúng của X là:
 A. CH2=CH2.                      	B. CH3−O−CH3.                 	C. CH2=CH−OH.                 D. CH3−CH=O.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Phenol tác dụng với NaOH tạo khí H2.                        	B. Phenol tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.
C. Dung dịch phenol có tính axít yếu.                               	D. Phenol không tác dụng được với Na tạo khí H2.
Câu 16. Công thức phân tử của metyl benzen là
A. C7H8.	 B. C6H6.	C. CH4.	     D. C5H8.

Câu 17. Cho phản ứng: 3HC≡CH X. Công thức đúng của X là:
A. C6H6.	B. C6H12.	C. C4H6.	     D. C4H4.
Câu 18. Công thức cấu tạo tổng quát của dãy đồng đẳng của ancol etylic là
A. CnH2n + 2O2(n[image: ]1).             	B. ROH.                            	 C. CnH2n + 1OH(n[image: ]1).         	D. CnH2n + 1O(n[image: ]1).
Câu 19. Benzen không tác dụng được với chất nào sau đây?
A. KMnO4.                        	B. HNO3(xúc tác).                  	C. Br2 (xúc tác).                		D. H2 (xúc tác).
Câu 20. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng?
A. Metan.	        B. Benzen                                  C. Etilen.                            	D. Axetilen
II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm )
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau  
a) CH2=CH - CH3 + H2  →	                                             		b) CH3 - CH2OH  + CuO→
c) C2H6    + O2  →	                                            		 d) C6H5OH  + NaOH →                   
Câu 2. Cho 22 gam hỗn hợp X chứa Phenol và Ancol Metylic (CH3OH) tác dụng với Na (dư) thu 3,36 lít khí (đktc).
a. Viết phương trình phản ứng .
b. Tính % về khối lượng mỗi chất trong X
b. Cho 22 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Brom dư thì thu được m gam kết tủa. Tính m
	              (Cho C=12, H=1, O=16, Br= 80, Na=23)
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